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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ
Về Dự thảo Luật Lưu trữ

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII và năm 2008, theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2008, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Dự thảo Luật Lưu trữ. 
Bộ Nội vụ kính trình Chính phủ Dự thảo Luật Lưu trữ với các nội dung chủ yếu như sau:
I. Sự cần thiết ban hành Luật Lưu trữ
Ngày 04 tháng 4 năm 2001, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia. Pháp lệnh được ban hành đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý thống nhất công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ. Sau 8 năm triển khai thực hiện, Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia đã từng bước đi vào cuộc sống, phát huy được hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ, được thể hiện qua những kết quả nổi bật sau đây:
- Nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ đã được nâng lên rõ rệt, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp lưu trữ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước;

- Hoạt động quản lý nhà nước về lưu trữ được tổ chức thực hiện có nhiều tiến bộ, thể hiện qua việc đã ban hành được nhiều văn bản quản lý, chỉ đạo và tổ chức tốt việc kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ;

- Đội ngũ cán bộ lưu trữ từng bước được tăng cường; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ được chú trọng, trình độ chuyên môn của cán bộ lưu trữ được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức trong giai đoạn hiện nay;

- Cơ sở vật chất như kho tàng, trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ và nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác lưu trữ từng bước được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư; 
- Tài liệu lưu trữ tích đống tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, các cơ quan, tổ chức trung ương và địa phương từng bước được phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị và đã được chú ý bảo vệ, bảo quản trong kho lưu trữ;

- Tài liệu lưu trữ nhìn chung được tổ chức khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả và thực sự đã trở thành tài sản quý giá phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Bên cạnh những kết quả nói trên, trong quá trình thi hành Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia vẫn còn bộc lộ một số bất cập trước yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và yêu cầu hội nhập quốc tế, cụ thể là:

1. Các văn bản pháp luật về lưu trữ và liên quan đến lưu trữ đã có, nhưng chưa thống nhất và đồng bộ 

Đến nay, văn bản quy phạm pháp luật cao nhất về lưu trữ là Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia năm 2001. Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia đã điều chỉnh nhiều mối quan hệ phát sinh trong hoạt động lưu trữ, nhưng vẫn còn một số quan hệ chưa được điều chỉnh như vấn đề xã hội hoá hoạt động lưu trữ trong nền kinh tế nhiều thành phần, vấn đề hội nhập quốc tế, việc tiếp cận thông tin lưu trữ của cơ quan, tổ chức, cá nhân; hiện đại hoá công tác lưu trữ…

Thời gian qua, Nhà nước đã ban hành mới một số luật như Luật Di sản văn hóa năm 2001, Luật Xuất bản năm 2004, Luật Điện ảnh năm 2006, Luật Công nghệ thông tin năm 2006, Luật Công chứng năm 2006…(được ban hành sau Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia). Các Luật này có điều chỉnh một số quan hệ liên quan đến lưu trữ.

Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về lưu trữ phù hợp với Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001 và các luật khác có liên quan đến lưu trữ, đáp ứng đòi hỏi của Nhà nước pháp quyền quản lý xã hội bằng pháp luật nên việc nâng cấp Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia thành Luật Lưu trữ là yêu cầu cần thiết.
2. Những bất cập và những vấn đề mới nẩy sinh trong thực tiễn công tác lưu trữ 

a)  Về tổ chức quản lý nhà nước về lưu trữ

Hiện nay ở Việt Nam đang tồn tại trên thực tế hai hệ thống lưu trữ. Đó là hệ thống lưu trữ của Đảng do Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng quản lý và hệ thống lưu trữ của Nhà nước do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thuộc Bộ Nội vụ quản lý. Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng đã và đang thực hiện cả chức năng quản lý nhà nước về lưu trữ không chỉ với các tổ chức thuộc hệ thống Đảng mà cả với các tổ chức chính trị- xã hội và các cơ quan song trùng lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Việc hai cơ quan cùng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lưu trữ đã và đang tạo ra sự không thống nhất trong chỉ đạo nghiệp vụ lưu trữ và trách nhiệm chính trong thực hiện quản lý nhà nước về lưu trữ chưa tập trung thống nhất. 


Với hai hệ thống quản lý lưu trữ nêu trên, nên ở địa phương song song tồn tại hai hệ thống Lưu trữ lịch sử (cấp tỉnh có Trung tâm Lưu trữ tỉnh và Kho Lưu trữ Văn phòng tỉnh uỷ; cấp huyện có Lưu trữ huyện và Kho Lưu trữ huyện uỷ). Việc này không chỉ làm cho lực lượng cán bộ lưu trữ, mà cả tài liệu lưu trữ lịch sử của địa phương bị phân tán mà hậu quả là đã làm hạn chế việc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ và gây nên những lãng phí trong đầu tư xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng.
Mặt khác, Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia chưa quy định cụ thể về vị trí, thẩm quyền của thanh tra lưu trữ và các chế tài xử lý vi phạm nên hoạt động thanh tra lưu trữ còn rất hạn chế. Công tác thanh tra, kiểm tra mới dừng ở việc chỉ ra những thiếu sót về nghiệp vụ mà chưa thực hiện được việc truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các vi phạm pháp luật về lưu trữ. Và cũng do chưa có quy định cụ thể nên thanh tra lưu trữ chưa thể thực hiện được ở một số nơi và một số lĩnh vực có hoạt động lưu trữ.


b) Yêu cầu về minh bạch, công khai và quyền được tiếp cận thông tin lưu trữ
Để tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện quyền được tiếp cận thông tin lưu trữ, Luật Lưu trữ cần quy định rõ các vấn đề như: thời hạn công bố; chế độ giải mật tài liệu lưu trữ; danh mục tài liệu hạn chế sử dụng; thẩm quyền cho phép sử dụng tài liệu lưu trữ; quy định về việc sao, chứng thực, công bố tài liệu lưu trữ; khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ qua mạng; việc mang tài liệu lưu trữ ra nước ngoài…

c) Xã hội hóa các hoạt động lưu trữ 

Cũng như đối với các ngành, lĩnh vực khác trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước không thể đầu tư và trực tiếp thực hiện được tất cả các hoạt động dịch vụ, trong đó có dịch vụ lưu trữ. Do vậy, một số hoạt động lưu trữ như tư vấn nghiệp vụ lưu trữ, đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp trang thiết bị, chỉnh lý tài liệu…có thể chuyển giao cho các thành phần khác trong xã hội thực hiện, có sự quản lý thống nhất của Nhà nước. Điều đó hoàn toàn phù hợp với xu hướng xã hội hoá các dịch vụ công trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, vấn đề này phải được pháp luật công nhận và quy định cụ thể.
d) Về nhận thức của xã hội, đặc biệt ý thức trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành và người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ. 
Thực tế hiện nay, số lượng tài liệu lưu trữ giữ được trong các Lưu trữ lịch sử còn quá ít so với bề dày lịch sử của dân tộc Việt Nam, do vậy nhiều vấn đề của lịch sử chưa có đầy đủ cơ sở để làm sáng tỏ. 

Hơn nữa, tuy Nhà nước đã ban hành khá nhiều văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ, nhưng trong thực tiễn, việc triển khai thực hiện các chế độ, quy định của Nhà nước chưa nghiêm. Tình trạng tài liệu tích đống trong kho không được phân loại, lập hồ sơ, xác định giá trị hoặc bị hư hỏng vẫn còn khá phổ biến, nhất là ở các cấp chính quyền cơ sở, các đơn vị sự nghiệp và ở các đơn vị sản xuất kinh doanh. Vì vậy, một trong những vấn đề cần được luật hoá một cách cụ thể là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc quản lý, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ đối với tài liệu lưu trữ thuộc phạm vi quản lý, đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tiễn và nghiên cứu khoa học, lịch sử. Đồng thời cần có quy định về các hành vi bị cấm để hạn chế việc làm thất thoát, hư hỏng, sai lệch, lộ bí mật thông tin tài liệu lưu trữ... để có hình thức xử lý phù hợp theo pháp luật.
đ) Vấn đề sở hữu
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, vai trò và giá trị của tài liệu lưu trữ ngày càng được đánh giá cao như là nguồn tài nguyên thông tin quan trọng thì vấn đề sở hữu đối với tài liệu lưu trữ như là một phần tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân cần phải được làm rõ, đặc biệt là việc quản lý tài liệu hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức không sử dụng ngân sách nhà nước, của các tổ chức kinh tế 100% vốn nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, tổ chức kinh tế mà Nhà nước liên doanh, liên kết hoặc đóng góp cổ phần chi phối, tổ chức kinh tế tập thể và của các cá nhân, gia đình, dòng họ. Ngoài việc quy định các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ có giá trị đối với Quốc gia và xã hội, Nhà nước cần có chính sách động viên, khuyến khích việc đăng ký, hiến tặng, ký gửi hoặc bán cho Nhà nước những tài liệu lưu trữ tư thuộc diện quý hiếm. Đây là cơ sở pháp lý để tạo điều kiện cho việc sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm ở trong nước và ngoài nước, góp phần bổ sung nguồn tài liệu liên quan đến lịch sử Việt Nam hiện còn thiếu hụt trong các Lưu trữ lịch sử.
3.  Yêu cầu hội nhập với luật pháp lưu trữ quốc tế 

Các nước trên thế giới và trong khu vực đều đã ban hành Luật Lưu trữ. Luật Lưu trữ được ban hành đầu tiên trên thế giới vào năm 1794 tại Pháp. Sau đó, nhất là vào những năm 60 của thế kỷ trước cho đến nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, sự thay đổi về chính trị, chính sách, việc quản lý các loại tài liệu lưu trữ hiện đại, độ phức tạp ngày càng cao của công tác lưu trữ đã dẫn tới việc nhiều quốc gia ở khắp châu lục đã ban hành mới hoặc sửa đổi Luật Lưu trữ của nước mình. Hiện nay, số nước còn chưa có Luật Lưu trữ không nhiều, chủ yếu ở các nước đang phát triển, hoặc có chế độ chính trị chưa ổn định.
Qua nghiên cứu tham khảo luật pháp về lưu trữ của các nước cho thấy hầu hết các nước đã có luật và quy định rõ vai trò quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ. Qua hệ thống tổ chức lưu trữ; chính sách quản lý đối với tài liệu lưu trữ công và tài liệu lưu trữ tư; thẩm quyền của thanh tra lưu trữ; các hành vi bị cấm và mức phạt; thời hạn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ hiện hành và lưu trữ lịch sử; thời hạn cho phép tiếp cận tài liệu lưu trữ thuộc diện bí mật nhà nước và bí mật đời tư; giá trị của bản chứng thực lưu trữ; việc mang tài liệu lưu trữ ra nước ngoài…Đây là những vấn đề cần được Luật Lưu trữ Việt Nam nghiên cứu tiếp cận theo xu hướng hội nhập quốc tế. 
Ngoài ra, nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của các độc giả trong và ngoài nước ngày càng tăng. Vấn đề quyền được khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ để phục vụ cho hoạt động thực tiễn và nghiên cứu lịch sử đã và đang trở nên cấp thiết, nhất là khi Việt Nam đang thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập với các nước. Nhiều tổ chức, cá nhân nước ngoài đang kinh doanh, hoạt động tại Việt Nam muốn được khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của Việt Nam để phục vụ cho hoạt động của mình, đồng thời bản thân tổ chức và cá nhân này trong quá trình hoạt động cũng hình thành nên tài liệu lưu trữ có giá trị đối với Việt Nam. Vì vậy, những vấn đề liên quan đến các quy định trong lĩnh vực tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ rất cần được cải tiến, nhằm quản lý chặt chẽ nhưng đảm bảo quyền tiếp cận thông tin và không vi phạm hoặc trái với thông lệ quốc tế. Những vấn đề đó chỉ có thể được đưa vào các quy định của Luật.
Từ những lý do nêu trên, việc xây dựng và ban hành Luật Lưu trữ là yêu cầu khách quan để hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện tăng cường các hoạt động nhằm bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo yêu cầu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X đã đặt ra.
II. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Dự thảo Luật Lưu trữ
1. Thể chế hoá quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động lưu trữ nhằm tăng cường thu thập, bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; tập trung đẩy mạnh việc minh bạch, công khai, đơn giản hoá các thủ tục tiếp cận tài liệu lưu trữ.

2. Tăng cường vai trò quản lý thống nhất của Nhà nước đối với công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ, có sự phân cấp quản lý trong hệ thống tổ chức lưu trữ theo ngành, lãnh thổ hành chính.

3. Tạo cơ sở pháp lý đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế để phát triển ngành lưu trữ hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

4. Thể hiện cụ thể trách nhiệm của các cấp quản lý, quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với tài liệu lưu trữ công thuộc sở hữu nhà nước và tài liệu lưu trữ tư. Khuyến khích tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đăng ký, thống kê, hiến tặng, ký gửi tài liệu lưu trữ tư cho Nhà nước; đóng góp, tài trợ cho việc bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.
5. Tạo điều kiện xã hội hoá các hoạt động lưu trữ trong việc đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ, cung cấp trang thiết bị, tra tìm, chỉnh lý, tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ.

6. Bảo đảm tính kế thừa, ổn định, khắc phục những tồn tại của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia và các quy định pháp luật hiện hành về lưu trữ; phát huy những thành tựu xây dựng và phát triển công tác lưu trữ thời gian qua trên cơ sở tổng kết việc thi hành pháp luật về lưu trữ.

7. Bảo đảm hợp hiến; thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế.

III. Cơ sở xây dựng Dự thảo Luật Lưu trữ
1. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001;

2. Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia năm 2001;

3. Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia;

4. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

5. Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 về tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ;
6. Quyết định số 177/2003/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;
7. Quy định về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam số 210-QĐ/TW ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Ban Chấp hành Trung ương;

8. Quy định giải mật tài liệu của các cơ quan, tổ chức trước khi nộp lưu vào Kho Lưu trữ Trung ương Đảng và tài liệu của Kho Lưu trữ Trung ương Đảng số 212-QĐ/TW ngày 16 tháng 3 năm 2009;
9. Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000;

10. Luật Di sản văn hoá năm 2001;

11. Luật Thanh tra năm 2004;

12. Luật Doanh nghiệp năm 2005;

13. Luật Luật Điện ảnh năm 2006;

14. Luật Công chứng năm 2006…
IV. Quá trình xây dựng Dự thảo Luật Lưu trữ
Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, trong thời gian qua, Bộ Nội vụ đã thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Thành lập Ban soạn thảo với sự tham gia của đại diện các cơ quan: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, đồng thời thành lập Tổ biên tập giúp việc cho Ban soạn thảo.
2. Tổ chức tổng kết thi hành Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia và khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội các hoạt động thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ và quản lý nhà nước về lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trung ương và địa phương, qua đó đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thi hành Pháp lệnh (xem Báo cáo tổng kết thi hành Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia đính kèm).  

3. Rà soát đánh giá các văn bản pháp luật hiện hành về lưu trữ, trong đó có Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia năm 2001 và hệ thống pháp luật về lưu trữ ở Việt Nam trước và sau khi ban hành Pháp lệnh (tổng số 25 văn bản, xem Báo cáo đánh giá các văn bản pháp luật về lưu trữ đính kèm). 
4. Tổ chức tham khảo, nghiên cứu luật pháp nước ngoài kết hợp việc mời chuyên gia sang giới thiệu về lưu trữ của các nước trên thế giới, đặc biệt của các nước có nhiều điểm tương đồng và có ảnh hưởng tới Việt Nam như Trung Quốc, Nga, Pháp, Malaisia, Hàn Quốc...(xem Báo cáo tổng hợp nghiên cứu tham khảo luật pháp nước ngoài về lưu trữ đính kèm). 
5. Nghiên cứu, tổng hợp những văn bản pháp luật hiện hành ở Việt Nam liên quan đến công tác lưu trữ (tổng số 30 văn bản, xem Báo cáo tổng hợp các văn bản pháp luật hiện hành liên quan Dự thảo Luật Lưu trữ đính kèm).
6. Tổ chức đánh giá tác động kinh tế- xã hội liên quan đến Dự thảo (xem Báo cáo đánh giá tác động kinh tế- xã hội liên quan Dự thảo Luật Lưu trữ đính kèm).
7. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp thông qua các buổi toạ đàm, hội thảo, xin ý kiến trực tiếp, trên mạng Website, lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành, địa phương về Dự thảo Luật và Tờ trình; tổng hợp và nghiên cứu tiếp thu ý kiến.
8. Tổ chức xin ý kiến thẩm định Dự thảo Luật, nghiên cứu và tiếp thu các ý kiến của Hội đồng thẩm định.
Ban soạn thảo đã tổ chức nhiều cuộc họp thảo luận, thống nhất về quan điểm xây dựng và nội dung cơ bản của Dự thảo Luật, đồng thời chỉ đạo Tổ biên tập hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Luật Lưu trữ.
V Những điểm mới điều chỉnh của Dự thảo Luật Lưu trữ 
1. Làm rõ hệ thống lưu trữ lịch sử và thẩm quyền quản lý tài liệu của các Lưu trữ lịch sử (được thể hiện tại Điều….)
2. Làm rõ tài liệu lưu trữ công, tài liệu lưu trữ tư và việc quản lý tài liệu lưu trữ công, tư (được thể hiện tại Điều….)

3. Xã hội hoá một số hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định pháp luật (được thể hiện tại Điều….)

4. Mở rộng và tăng cường hội nhập quốc tế (được thể hiện tại Điều….)

5. Minh bạch, công khai, đơn giản hoá các thủ tục tiếp cận tài liệu lưu trữ (được thể hiện tại Điều….)

6. Quy định thẩm quyền các Lưu trữ lịch sử được cấp chứng thực lưu trữ và giá trị pháp lý của chứng thực lưu trữ (được thể hiện tại Điều….)

7. Quy định thời hạn được phép tiếp cận tài liệu lưu trữ thuộc diện hạn chế sử dụng (được thể hiện tại Điều….)

8. Xác định vị trí, vai trò của thanh tra chuyên ngành lưu trữ (được thể hiện tại Điều….)

9. Quy định các hành vi bị cấm (được thể hiện tại Điều….)

10. Bổ sung giải thích một số từ ngữ chuyên ngành lưu trữ được sử dụng trong Luật Lưu trữ (được thể hiện tại Điều….)

VI. Bố cục của Dự thảo Luật Lưu trữ
Luật Lưu trữ dự kiến có 4 chương, 36 điều, được bố cục như sau:
Chương I. Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 7)
Chương II. Quản lý tài liệu lưu trữ (từ Điều 8 đến Điều 29)
Chương III. Quản lý nhà nước về lưu trữ (từ Điều 30 đến Điều 34)
Chương IV. Điều khoản thi hành (từ Điều 35 đến Điều 36) 
VII. Nội dung chính của Dự thảo Luật Lưu trữ
Nội dung chủ yếu của Luật Lưu trữ bao gồm:


Chương I. Những quy định chung: 7 điều 
Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ và các vấn đề có tính nguyên tắc chung như: nguyên tắc quản lý lưu trữ, chính sách của Nhà nước về lưu trữ, xã hội hoá hoạt động lưu trữ; các hành vi bị cấm.

 
Chương II. Quản lý tài liệu lưu trữ: 5 mục, 22 điều

Mục 1. Quản lý hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tổ chức và quản lý tài liệu lưu trữ tư: 5 điều. Mục này quy định về trách nhiệm lập và quản lý hồ sơ, tài liệu tại cơ quan, tổ chức; thời hạn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; tổ chức và nhiệm vụ của Lưu trữ cơ quan; quản lý tài liệu lưu trữ trong trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính chia, tách, sáp nhập, giải thể, doanh nghiệp nhà nước phá sản hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu; quản lý tài liệu lưu trữ tư.


Mục 2. Xác định giá trị tài liệu: 2 điều. Mục này quy định về xác định giá trị tài liệu; tiêu huỷ tài liệu hết giá trị.


Mục 3. Thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử: 5 điều. Mục này quy định về hệ thống Lưu trữ lịch sử; thẩm quyền thu thập tài liệu của Lưu trữ lịch sử; Lưu trữ cấp xã; thời hạn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử; trách nhiệm giao, nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử.

Mục 4. Bảo quản tài liệu lưu trữ: 3 điều. Mục này quy định về trách nhiệm bảo quản tài liệu lưu trữ; đăng ký, quản  lý tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt quý, hiếm; thống kê nhà nước về lưu trữ. 

Mục 5. Khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ: 7 điều. Mục này quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ; tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử; thủ tục khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ; thẩm quyền cho phép sử dụng tài liệu lưu trữ; chứng thực lưu trữ; công bố tài liệu lưu trữ; mang tài liệu lưu trữ ra nước ngoài.

Chương III. Quản lý nhà nước về lưu trữ: 5 điều. Chương này quy định về  nội dung quản lý nhà nước về lưu trữ; trách nhiệm quản lý nhà nước về lưu trữ; hợp tác quốc tế về lưu trữ; kinh phí đầu tư cho lưu trữ; thanh tra chuyên ngành lưu trữ.


Chương IV. Điều khoản thi hành: 2 điều. Chương này quy định về hiệu lực thi hành; hướng dẫn thi hành. 
VIII. Đánh giá tác động của Dự thảo Luật Lưu trữ
 Hoàn thành xây dựng Luật Lưu trữ sẽ có tác động quan trọng đối với ngành lưu trữ nói riêng và các hoạt động kinh tế xã hội nói chung, thể hiện ở những điểm sau:

1. Tạo công cụ pháp luật cao nhất để quản lý hoạt động lưu trữ và tài liệu lưu trữ.
2. Đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về lưu trữ. 
3. Tăng cường xã hội hoá một số hoạt động dịch vụ lưu trữ để giảm bớt cho phí của Ngân sách nhà nước cho lưu trữ và tạo việc làm cho các thành phần kinh tế phát triển. 

4. Tạo bước ngoặt cho việc tiếp cận thông tin lưu trữ nhằm phát huy tối đa giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5. Mở rộng và tăng cường hội nhập quốc tế để tranh thủ kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến của các nước trên thế giới. 

6. Củng cố hệ thống tổ chức lưu trữ trong cả nước.

IX. Một số vấn đề xin ý kiến Chính phủ
1. Về tổ chức Lưu trữ lịch sử tại Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao
Do tính chất đặc thù của tài liệu hình thành trong hoạt động của các ngành Công an, Quốc phòng, Ngoại giao nên ngay từ năm 1963, theo quy định tại Điều lệ về công tác công văn giấy tờ và công tác lưu trữ ban hành kèm theo Nghị định số 142/CP ngày 28 tháng 9 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ thì những ngành này được lập Kho lưu trữ riêng. Để tạo điều kiện cho xã hội được tiếp cận thông tin tài liệu của các ngành này, Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia có quy định hồ sơ, tài liệu của các ngành trên phải nộp lưu vào các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia sau 30 năm nhưng trên thực tế việc nộp lưu chưa thực hiện được và các ngành này đề nghị được giữ tài liệu lại. Tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tình hình tài liệu cũng trong tình trạng tương tự như trên. 

Do tổ chức như trên nên nhiều tài liệu đã hết thời hạn mật có thể cho phép các nhà nghiên cứu và đông đảo công chúng tiếp cận để nghiên cứu, khai thác, công bố, giới thiệu nhằm phát huy giá trị nhưng còn rất hạn chế. 

Vì lý do trên, Ban soạn thảo đề xuất hai phương án:
Phương án 1: Tại Văn phòng Trung ương Đảng và các Bộ Công an, Quốc phòng, Ngoại giao thành lập Lưu trữ lịch sử để vừa phục vụ khai thác sử dụng của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành vừa tạo điều kiện phục vụ đông đảo công chúng, đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ của toàn xã hội.

Phương án 2: Tài liệu lưu trữ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương và của các Bộ Công an, Quốc phòng, Ngoại giao sau thời hạn 30 năm kể từ năm kết thúc công việc (trừ tài liệu chưa được giải mật) được giao nộp vào các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thuộc Bộ Nội vụ quản lý để phục vụ rộng rãi như quy định tại Nghị định số 111/2004/NĐ-CP.
Ban soan thảo đề nghị Chính phủ chọn Phương án 1.  
2. Việc tổ chức một Lưu trữ lịch sử ở cấp tỉnh
Xuất phát từ thực tiễn tổ chức Lưu trữ lịch sử hiện nay ở địa phương, Ban soạn thảo đề xuất hai phương án sau:

Phương án 1: Mỗi tỉnh chỉ lập một Trung tâm lưu trữ tỉnh. Ngoài việc thu tài liệu của các nguồn nộp lưu như hiện nay sẽ thu tài liệu lưu trữ lịch sử của các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị- xã hội, các ngành Công an, Quốc phòng ở cấp tỉnh sau 30 năm và tài liệu lưu trữ lịch sử của cấp huyện sau 10 năm. Với phương án này, ở cấp tỉnh chỉ cần xây dựng 63 kho lưu trữ chuyên dụng. 
Phương án 2: Giữ tổ chức Lưu trữ lịch sử ở cấp tỉnh và cấp huyện như hiện nay. Với phương án này, ở cấp tỉnh sẽ phải xây dựng 126 kho lưu trữ chuyên dụng và  khoảng trên 1200 kho lưu trữ chuyên dụng cấp huyện. Cùng với chi phí đầu tư để xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng là sự tăng lên về tổ chức, biên chế không cần thiết và sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan lưu trữ ở địa phương.
Ban soạn thảo đề nghị Chính phủ chọn Phương án 1.

Trên đây là các nội dung của Dự thảo Luật Lưu trữ. Bộ Nội vụ kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	   Nơi nhận:





 - Như trên;
 - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

 - Uỷ ban … của Quốc hội;

 - Văn phòng Quốc hội;

 - Văn phòng Chính phủ;
 - Bộ Tư pháp;
 - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;


 - Lưu: VT, TH, PC.
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